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TÓM TẮT

Thí nghiệm gồm có 8 công thức phân bón, bố trí theo kiểu split plot với 3 lần nhắc lại (liều lượng đạm bố trí trong ô nhỏ và dạng phân đạm bố trí trong ô lớn), được tiến hành trên đất phù sa không được bồi tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, nhằm mục đích xác định được liều lượng và dạng phân đạm hợp lý cho cây lúa. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra khi bón 10 tấn phân chuồng + 80 kg N + 60 kg P2O5 + 60 kg K2O + 500 kg vôi/ha đối với dạng đạm urê cho giống lúa Khang Dân trên đất phù sa không được bồi ở phường Hương An, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ đạt được năng suất và hiệu quả kinh tế cao nhất, đồng thời cải thiện được một số tính chất hóa học của đất.

Từ khóa: Đất phù sa, lúa, liều lượng đạm, dạng phân đạm
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng diện tích lúa cả năm 2012 ước đạt khoảng 7,76 triệu ha, tăng 108.000 ha so với năm 2011, năng suất bình quân ước đạt 56,5 tạ/ha, tăng 1,2 tạ/ha. Tuy nhiên, theo định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, diện tích đất dành cho sản xuất lúa sẽ ngày càng giảm. Như vậy để đảm bảo an ninh lương thực và giữ mức xuất khẩu gạo như hiện nay thì sản lượng lúa cả nước cần được nâng cao. Song đến nay, mục tiêu tăng sản lượng bằng con đường mở rộng diện tích canh tác, tăng số vụ/năm không còn tiềm năng khai thác, giải pháp quan trọng nhất là nâng cao năng suất lúa. Để giải quyết vấn đề này cần sự đầu tư có chiều sâu vào nghiên cứu, đẩy nhanh công tác triển khai và ứng dụng khoa hoc kỹ thuật tiên tiến vào thực tế sản xuất.
 Đạm (N) là yếu tố vô cùng quan trọng đối với cơ thể sinh vật, vì nó là thành phần của protein, nucleotic, ADN và ARN. Đạm tham gia vào quá trình đồng hóa cacbon, kích thích sự phát triển của bộ rễ và việc hấp thu các thành phần dinh dưỡng khác. Cây lúa cần đạm trong suốt quá trình sống, nhất là ở giai đoạn sinh trưởng sinh dưỡng, nên việc bón phân đạm cho lúa là cần thiết nhưng phải bón đủ, bón cân đối, bón hợp lý và đúng cách, nếu không sẽ làm giảm 20 – 50% năng suất (Nguyễn Văn Bộ, 2007). 
Các kết quả nghiên cứu cho thấy, đạm có vai trò rất quan trọng trong việc phát huy hiệu quả của việc sử dụng phân bón cho cây trồng. Các loại phân khác chỉ phát huy tác dụng khi có đủ đạm hay bón cân đối đạm theo nhu cầu của cây. Vì vậy, xác định sử dụng các loại phân bón khác cần trên cơ sở lượng đạm bón. Nếu chưa tăng được lượng phân đạm bón thì chưa lên tăng các loại phân bón khác. Vì vậy, việc nghiên cứu lượng và dạng đạm bón phù hợp sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả phân bón, tăng năng suất, chất lượng và mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân. 

Xuất phát từ lý do trên, đề tài được thực hiện với các mục đích sau (i) Xác định ảnh hưởng của liều lượng và dạng phân đạm đến năng suất lúa và hiệu quả kinh tế trên đất phù sa; (ii) Đề xuất được lượng và dạng phân đạm bón phù hợp cho cây lúa nhằm đạt năng suất và hiệu quả kinh tế cao và cải thiện tính chất đất.
2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.1. Đất 
Đất được tiến hành nghiên cứu trong đề tài là đất phù sa không được bồi chuyên trồng lúa nước. Tính chất của đất trước thí nghiệm như sau: pHKCl 4,01; OC 1,62%; N tổng số 0,060%; P2O5 tổng số 0,030%; K2O tổng số 0,09%.
2.1.2. Cây trồng

Thí nghiệm sử dụng giống lúa Khang Dân 18, giống đang được trồng phổ biến tại địa phương.
2.1.3. Phân bón 

Thí nghiệm sử dụng các loại phân bón như sau:
+ Phân hóa học: Sử dụng 2 dạng phân đạm bao gồm Urê (46% N) và Amôn clorua (22% N), lân Supe (16,5% P2O5) và KCl (60% K2O).

+ Phân chuồng (phân bò): người dân tự sản xuất theo truyền thống. Tính chất của phân chuồng như sau: C 25%, N tổng số 0,89%, P2O5 tổng số 0,42%, K2O tổng số 0,45%.

2.2. Phạm vi nghiên cứu

2.2.1. Phạm vi không gian
Thí nghiệm được tiến hành tại phường Hương An, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2.2.2. Phạm vi thời gian
 Thí nghiệm được thực hiện trong vụ đông xuân và vụ hè thu, năm 2014.
2.3. Phương pháp nghiên cứu

2.3.1. Công thức thí nghiệm

Thí nghiệm gồm 8 công thức và các mức phân bón như bảng 1.
Bảng 1. Các công thức thí nghiệm

	STT
	Ký hiệu
	Dạng N
	Lượng đạm (kg/ha)

	CT1
	D1N0
	Urê
	0

	CT2
	D1N40
	
	40

	CT3
	D1N80
	
	80

	CT4
	D1N120
	
	120

	CT5
	D2N0
	NH4Cl
	0

	CT6
	D2N40
	
	40

	CT7
	D2N80
	
	80

	CT8
	D2N120
	
	120


Nền: 10 tấn phân chuồng + 60 kg P2O5 + 60 kg K2O + 500 kg vôi/ha

2.3.2. Phương pháp bố trí thí nghiệm

Thí nghiệm được bố trí theo kiểu ô lớn – ô nhỏ (split plot) với 3 lần nhắc lại. 


Quy mô thí nghiệm:

- Số ô thí nghiệm: 8 x 3 = 24 ô.

- Diện tích mỗi ô thí nghiệm nhỏ là 13 m2, mỗi ô lớn là 52 m2.

2.3.3. Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi

* Chỉ tiêu về cây:

Năng suất: Năng suất lý thuyết, năng suất thực thu.

* Chỉ tiêu về tính chất hóa học đất:


- Mẫu đất được lấy ở tầng 0 - 20 cm trước và sau thí nghiệm, về phơi khô trong không khí và phân tích các chỉ tiêu sau: pHKCl (Phương pháp pH met), C hữu cơ (OC) (Phương pháp Tiurin), đạm tổng số (Phương pháp Kjeldahl), lân tổng số (Phương pháp so màu trên quang phổ kế), kali tổng số (Phương pháp quang kế ngọn lửa).
* Chỉ tiêu về hiệu quả kinh tế:

- Hiệu suất phân đạm: kg thóc tăng lên khi đầu tư 1 kg N.
- VCR (Value Cost Ratio) (Tỷ suất lợi nhuận): Giá trị sản phẩm tăng thêm do bón phân/Chi phí tăng thêm do bón phân.
2.3.4. Một số biện pháp kỹ thuật áp dụng

2.3.4.1. Mật độ gieo

Gieo 100 kg/ha theo quy trình sạ hàng chung của toàn vùng.

2.3.4.2. Kỹ thuật bón phân
- Bón lót: 
+ 10 - 15 ngày trước sạ: 100% vôi

+ Trước sạ: 100% lân + 100% phân chuồng

- Bón thúc:
+ Lần 1: 8 - 10 ngày sau sạ 42% N + 50% K2O

+ Lần 2: 18 - 20 ngày sau sạ 33% N 

+ Lần 3: 42 - 45 ngày sau sạ 25% N + 50% K2O

2.3.4.3. Chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh

Theo quy trình kỹ thuật áp dụng chung cho cây lúa.

2.4. Phương pháp xử lý số liệu

Xử lý số liệu gồm các chỉ tiêu như trung bình, phân tích phương sai (ANOVA) và LSD0.05 bằng phần mềm Statistic 9.0.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1. Ảnh hưởng của liều lượng và dạng phân đạm đến năng suất lý thuyết và năng suất thực thu của lúa
Kết quả nghiên cứu được thể hiện qua bảng 2.
Bảng 2.  Ảnh hưởng của liều lượng và dạng phân đạm đến năng suất lúa
	Dạng đạm
	Lượng bón (kg/ha)
	Vụ đông xuân 
	Vụ hè thu 

	
	
	Năng suất lý thuyết (tấn/ha)
	Năng suất thực thu (tấn/ha)
	Năng suất lý thuyết (tấn/ha)
	Năng suất thực thu (tấn/ha)

	Urê
	0
	5,50bc
	4,58c
	5,14d
	4,24c

	
	40
	6,27abc
	5,35b
	5,76c
	5,12b

	
	80
	7,43a
	6,28a
	6,96b
	6,04a

	
	120
	7,53a
	6,35a
	7,44a
	6,09a

	Amôn clorua
	0
	5,19c
	4,53c
	4,73e
	4,10c

	
	40
	7,22ab
	5,23b
	5,52cd
	4,59bc

	
	80
	7,94a
	6,07a
	6,59b
	5,75a

	
	120
	7,64a
	6,02a
	6,93b
	5,86a

	LSD0.05
	1,81
	0,36
	0,40
	0,59


Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột thể hiện sự sai khác có ý nghĩa ở mức 95%.

Từ bảng kết quả ta thấy năng suất lý thuyết thu được từ các công thức thí nghiệm có sự khác nhau rõ rệt, năng suất lý thuyết dao động khoảng 5,19 đến 7,94 tấn/ha trong vụ đông xuân và từ 4,73 đến 6,96 tấn/ha trong vụ hè thu, tăng dần theo lượng bón, nhưng ở lượng bón 120 kg/ha thì năng suất thu được không sai khác so với lượng bón 80 kg/ha ở cả hai dạng phân đạm thí nghiệm. Năng suất lý thuyết thu được cao nhất ở dạng đạm Amôn clorua tiếp theo đến đạng đạm Urê.

Năng suất thực thu là chỉ tiêu phản ánh kết quả thực tế của một chu kỳ sản xuất trên đồng ruộng. Công thức cho năng suất cao chứng tỏ công thức đó thích ứng và phát triển tốt trong điều kiện của vùng, địa phương sản xuất. Trong vụ đông xuân, năng suất thực thu thấp nhất là 4,53 – 4,58 tấn/ha ở hai dạng đạm bón tại công thức không bón phân đạm, năng suất cao nhất là 6,35 tấn/ha ở công thức bón 120 kg N/ha, tiếp đến là 6,28 tấn/ha (tại lượng bón 80 kg N/ha) đối với dạng đạm Urê. Tuy nhiên, không tìm thấy sai khác có ý nghĩa thống kê ở lượng bón từ 80 – 120 kg N/ha ở cả hai dạng đạm bón. Trong vụ hè thu, năng suất thực thu đạt cao nhất là 5,86 – 6,09 tấn/ha tại lượng bón 120 kg N/ha ở dạng đạm Amôn clorua và Urê theo thứ tự. Tương tự như vụ đông xuân, không có sự sai khác về mặt thống kê đối với năng suất thực thu ở lượng bón 80 – 120 kg N/ha.
3.2. Ảnh hưởng của liều lượng và dạng phân đạm đến lãi thuần, hiệu suất phân đạm và tỷ suất lợi nhuận
Hiệu quả kinh tế là chỉ tiêu đánh giá một hoạt động sản xuất, kinh doanh. Là cơ sở để người sản xuất quyết định phương án đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo rằng hoạt động sản xuất kinh doanh đó sẽ mang lại lợi nhuận cho người sản xuất, kinh doanh. 

3.2.1. Lợi nhuận
Bảng 3.  Ảnh hưởng của liều lượng và dạng phân đạm đến lợi nhuận 

	Dạng đạm
	Lượng đạm bón (kg/ha)
	Vụ đông xuân
	Vụ hè Thu

	
	
	Tổng thu 

(1000 đ)
	Lợi nhuận (1000 đ)
	Tổng thu

 (1000 đ)
	Lợi nhuận (1000 đ)

	Urê
	0
	29.770
	13.530
	27.560
	11.320

	
	40
	34.775
	17.665
	33.280
	16.170

	
	80
	40.820
	22.840
	39.260
	21.280

	
	120
	41.275
	22.425
	39.585
	20.735

	Amôn clorua
	0
	29.445
	13.205
	26.650
	10.410

	
	40
	33.995
	16.117
	29.835
	11.957

	
	80
	39.455
	19.939
	37.375
	17.859

	
	120
	39.130
	17.985
	38.090
	16.945


Ghi chú: Giá lúa: 6.500 đ/kg; phân urê: 10.000 đ/kg; NH4Cl: 9.000 đ/kg; lân supe: 3.400 đ/kg; KCl: 12.000 đ/kg; vôi: 500 đ/kg; giống lúa: 11.000 đ/kg; phân chuồng: 500.000 đ/tấn.


Kết quả bảng 3 cho thấy:

Tổng thu là yếu tố cuối cùng của một quá trình sản xuất và là kết quả mong đợi của người sản xuất, nó được đánh giá thông qua năng suất thực thu và giá bán thóc. Qua kết quả cho thấy ở mỗi dạng đạm với các lượng bón khác nhau thì có tổng thu là khác nhau. Tổng thu đạt cao nhất tại lượng bón 120 kg N/ha trong vụ đông xuân (41.275.000 đ/ha) và vụ hè thu (39.585.000 đ/ha) đối với dạng phân đạm Urê và lượng bón 80 kg N/ha trong vụ đông xuân (39.455.000 đ/ha) và 120 kg N/ha trong vụ hè thu (38.090.000 đ/ha) đối với dạng đạm NH4Cl. Tổng thu tăng theo lượng đạm bón trên cả hai dạng phân đạm, nhưng có xu hướng giảm hoặc tăng không nhiều ở lượng đạm bón cao nhất.
Lợi nhuận là khoản tiền chênh lệch giữa tổng thu và tổng chi của các công thức thí nghiệm. Lợi nhuận tăng theo lượng đạm và dạng đạm bón, dao động từ 13.530.000 đ/ha – 22.840.000 đ/ha (dạng phân đạm Urê) và 13.205.000 đ/ha – 19.939.000 đ/ha (dạng phân đạm NH4Cl) trong vụ đông xuân; từ 11.320.000 đ/ha – 21.280.000 đ/ha (dạng phân đạm Urê) và 10.410.000 đ/ha – 17.859.000 đ/ha (dạng phân đạm NH4Cl).
3.2.2. Hiệu suất phân đạm và tỷ suất lợi nhuận

   
 Hiệu suất phân đạm và tỷ suất lợi nhuận là hai chỉ tiêu quan trọng đánh giá hiệu quả kinh tế trong sử dụng phân đạm và giúp quyết định lượng bón phù hợp. Kết quả nghiên cứu thể hiện qua bảng 4 và 5.
Kết quả bảng 4 cho thấy:

- Bội thu năng suất do bón phân đạm: Khi đầu tư phân đạm, năng suất tăng thêm phụ thuộc vào lượng và dạng phân đạm bón. Đối với dạng đạm Urê, năng suất tăng thêm do bón phân đạm dao động từ 770 – 1.770 kg thóc/ha trong vụ đông xuân và 880 – 1.800 kg thóc/ha trong vụ hè thu. Đối với dạng phân đạm NH4Cl, năng suất tăng lên do bón phân đạm đạt cao nhất ở lượng bón 80 kg N/ha (1.540 kg thóc/ha) trong vụ đông xuân và ở lượng bón 120 kg N/ha (1.760 kg thóc/ha) ở vụ hè thu.
Bảng 4.  Ảnh hưởng của liều lượng và dạng phân đạm đến hiệu suất phân đạm 
	Dạng đạm
	Lượng đạm bón (kg/ha)
	Vụ đông xuân
	Vụ hè thu

	
	
	Bội thu năng suất do bón N (kg/ha)
	Hiệu suất phân đạm (kg thóc/kg N)
	Bội thu năng suất do bón N (kg/ha)
	Hiệu suất phân đạm (kg thóc/kg N)

	Urê
	0
	-
	-
	-
	-

	
	40
	770
	19,3
	880
	22,0

	
	80
	1.700
	21,3
	1.800
	22,5

	
	120
	1.770
	14,8
	1.850
	15,4

	Amôn clorua
	0
	-
	-
	-
	-

	
	40
	700
	17,5
	490
	12,3

	
	80
	1.540
	19,3
	1.650
	20,6

	
	120
	1.490
	12,4
	1.760
	14,7


 - Hiệu suất phân đạm: là số kg thóc tăng lên khi đầu tư 1 kg đạm nguyên chất (kg thóc/kg N). Trong vụ đông xuân, hiệu suất phân đạm cao nhất là 21,3 kg thóc/1 kg N (dạng phân Urê) và 19,3 kg thóc/kg N (dạng phân Amôn clorua) tại lượng bón 80 kg/ha. Hiệu suất phân đạm giảm xuống ở lượng bón 120 kg N/ha đối với cả hai dạng đạm bón. Kết quả thu được về hiệu suất phân đạm ở vụ hè thu cũng tương tự như ở vụ đông xuân.   
Bảng 5. Ảnh hưởng của liều lượng và dạng phân đạm đến tỷ suất lợi nhuận (VCR) 
	Dạng đạm
	Lượng đạm bón (kg/ha)
	Vụ đông xuân
	Vụ hè thu

	
	
	Tổng thu tăng so đối chứng
 (1000 đ/ha)
	VCR (lần)
	Tổng thu tăng so đối chứng 

(1000 đ/ha)
	VCR (lần)

	Urê
	0
	-
	-
	-
	-

	
	40
	5.005
	5,8
	5.720
	6,6

	
	80
	11.050
	6,4
	11.700
	6,7

	
	120
	11.505
	4,4
	12.025
	4,6

	Amôn clorua
	0
	-
	-
	-
	-

	
	40
	4.550
	2,8
	3.185
	1,9

	
	80
	10.010
	3,1
	10.725
	3,3

	
	120
	9.685
	2,0
	11.440
	2,3


Kết quả bảng 5 cho thấy:
- Tổng thu tăng so với đối chứng: kết quả bảng 5 cho thấy tổng thu tăng so với đối chứng tăng dần theo lượng đạm bón đối với dạng đạm Urê trong cả hai vụ đông xuân và hè thu, đạt cao nhất ở lượng bón 120 kg N/ha (11.505.000 đ/ha và 12.025.000 đ/ha). Đối với dạng đạm NH4Cl, tổng thu tăng so với đối chứng đạt cao nhất ở lượng bón 80 kg N/ha trong vụ đông xuân (10.010.000 đ/ha) và 120 kg N/ha trong vụ hè thu (11.440.000 đ/ha).

- VCR là lãi suất thu được khi đầu tư một đồng vào phân bón hay còn gọi là tỷ suất lợi nhuận (VCR). VCR = 1 thì lỗ; VCR = 2 thì hòa vốn; VCR > 2 xem như sản xuất có lãi; VCR >= 3 thì mới có sức thuyết phục người nông dân. Từ bảng 5 cho thấy hầu hết các công thức đều có VCR >2 (trừ công thức bón 40 kg NH4Cl trong vụ hè thu). Tỷ suất lợi nhuận cao nhất là ở công thức bón liều lượng 80 kg N/ha đối với dạng đạm Urê (VCR = 6,7) trong vụ hè thu, tiếp đến là VCR = 6,4 trong vụ đông xuân.
3.3. Ảnh hưởng của liều lượng và dạng phân đạm đến một số tính chất hóa học đất

Đất là nhân tố quan trọng hàng đầu trong sản xuất nông nghiệp nói chung và sản xuất lúa nói riêng. Kết quả nghiên cứu về hàm lượng OC và N tổng số sau thí nghiệm được thể hiện qua bảng 6.
Bảng 6.  Ảnh hưởng của liều lượng và dạng phân đạm đến hàm lượng OC và N tổng số
	Dạng đạm
	Lượng đạm bón (kg/ha)
	Vụ đông xuân
	Vụ hè thu

	
	
	OC (%)
	N (%)
	OC (%)
	N (%)

	Urê
	0
	1,75
	0,064
	1,76
	0,065

	
	40
	1,80
	0,079
	1,80
	0,079

	
	80
	1,81
	0,080
	1,82
	0,083

	
	120
	1,84
	0,085
	1,85
	0,088

	Amôn clorua
	0
	1,70
	0,057
	1,75
	0,060

	
	40
	1,73
	0,068
	1,77
	0,071

	
	80
	1,75
	0,074
	1,80
	0,075

	
	120
	1,80
	0,080
	1,80
	0,082


Kết quả bảng 6 cho thấy:

- Hàm lượng cacbon hữu cơ trong đất (OC%): Là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá độ phì của đất, kho dự trữ thức ăn cho cây trồng. Đất có hàm lượng chất hữu cơ cao sẽ là điều kiện thuận lợi cho sinh trưởng và phát triển của cây trồng và vi sinh vật đất. Trên đất có hàm lượng hữu cơ cao, hệ số sử dụng chất dinh dưỡng trong đất và trong phân bón thường cao hơn. Qua kết quả phân tích cho thấy hàm lượng OC đạt cao nhất ở 120 kg N/ha trên cả hai dạng đạm nghiên cứu trong cả hai vụ.

          - Hàm lượng đạm tổng số (N%): Đạm là nguyên tố dinh dưỡng cần thiết đầu tiên và quyết định năng suất của cây trồng. Hàm lượng đạm tổng số và chất hữu cơ trong đất là nguồn dự trữ và cung cấp đạm cho cây trồng. Trong đất, đạm tồn tại dưới 02 dạng là đạm vô cơ và đạm hữu cơ, trong đó lượng đạm vô cơ rất ít, chiếm 1 – 2% lượng đạm tổng số của đất (khoảng 1 – 50 ppm). Nói chung, N trong từng loại đất phụ thuộc vào hàm lượng chất hữu cơ trong đất, những đất giàu chất hữu cơ thì cũng giàu đạm tổng số. Từ bảng số liệu ta thấy rằng hàm lượng đạm tổng số trong đất tăng lên sau khi tiến hành thí nghiệm từ dao động từ 0,057% - 0,085% trong vụ đông xuân và 0,060% - 0.088% trong vụ hè thu, công thức bón nhiều đạm thì hàm lượng đạm trong đất cao, cao nhất là công thức bón 120 kg N/ha đối với cả hai dạng đạm bón.

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
4.1. Kết luận


* Năng suất:

- Năng suất lý thuyết: Ảnh hưởng của liều lượng và dạng phân đạm đến năng suất lý thuyết của lúa thể hiện khá rõ. Trên nền 10 tấn phân chuồng + 60 kg P2O5 + 60 kg K2O + 500 kg vôi/ha, năng suất lý thuyết lúa cao nhất ở mức bón 80 – 120 kg N/ha trong vụ đông xuân và 120 kg N/ha trong vụ hè thu.
- Năng suất thực thu: Tương tự như năng suất lý thuyết, năng suất thực thu cao nhất cũng ở công thức bón 120 kg N + 60 kg P2O5 + 60 kg K2O + 10 tấn phân chuồng + 500 kg vôi/ha (7,44 tấn/ha trong vụ đông xuân và 6,35 tấn/ha trong vụ hè thu) đối với dạng đạm Urê. 

* Các chỉ tiêu về hiệu quả kinh tế

- Lợi nhuận cao nhất ở công thức bón phân đạm Urê (80 kg N/ha) với 22.840.000 đ/ha (vụ đông xuân) và 21.280.000 đ/ha (vụ hè thu), tương tự như vậy đối với phân NH4Cl (19.939.000 đ/ha trong vụ đông xuân và 17.859.000 đ/ha trong vụ hè thu).


- Hiệu suất phân đạm: Hiệu suất phân đạm đạt cao nhất ở lượng bón 80 kg N/ha đối với dạng phân đạm Urê trong vụ đông xuân (21,3 kg thóc/kg N) và vụ hè thu (22,5 kg thóc/kg N).
- Tỷ suất lợi nhuận: Hầu hết các công thức có VCR > 2. Trong các mức bón phân, mức bón 80 kg N + 60 kg P2O5 + 60 kg K2O + 10 tấn phân chuồng/ha có VCR là cao nhất đối với cả hai dạng đạm bón trong hai vụ đông xuân và hè thu.
* Một số chỉ tiêu hóa tính đất sau thí nghiệm

OC và hàm lượng N tổng số có sự thay đổi theo chiều hướng tăng lên sau thí nghiệm so với trước thí nghiệm. 

 4.2. Đề nghị

Từ các kết quả của thí nghiệm cho thấy có thể khuyến cáo áp dụng công thức bón 10 tấn phân chuồng + 80 kg N + 60 kg P2O5 + 60 kg K2O + 500 kg vôi/ha đối với dạng đạm Urê cho giống lúa Khang Dân trên đất phù sa không được bồi ở phường Hương An, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế và các địa phương có điều kiện đất đai và khí hậu tương đồng sẽ mang lại năng suất, hiệu quả kinh tế cao và cải thiện được một số tính chất hóa học của đất. 
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SUMMARY

EFFECTS OF NITROGEN RATES AND TYPES ON RICE YIELD IN ALLUVIAL SOIL OF HUONG TRA TOWN IN THUA THIEN HUE PROVINCE
Hoàng Thị Thái Hòa1, Đỗ Đình Thục1, Trần Thị Ánh Tuyết1, Nguyễn Đức Thành2, Nguyễn Mạnh Hùng3
The experiment consists of 8 fertilizer treatments ranged in split plot with 3 replications, was conducted in two seasons on the alluvial soil in Huong Tra town, Thua Thien Hue province aimed to determine a reasonable rates and types of nitrogen fertilizer for rice. Research results have shown when applied 10 tons of manure + 80 kg N + 60 kg P2O5 + 60 kg K2O + 500 kg lime/ha with Urea type for Khang Dan variety on alluvial soil in Huong Tra town, Thua Thien Hue province to achieve high yield and economic efficiency and also improving some chemical properties of soil after experiment specialized in OC and total N.
Keywords: Alluvial soil, N fertilizer rate, N fertilizer type, Rice.
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